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Câu 1:  (2.0 điểm) 
Cơ quan phân tích gồm những bộ phận nào? Chúng có chức năng gì?

Câu 2:  (2.5 điểm) 
Cận thị là gì? Nêu nguyên nhân và cách khắc phục.

Câu 3:  (2.5 điểm) 
Nêu biện pháp vệ sinh tai.

Câu 4:  (3.0 điểm) 
Hãy cho biết vị trí, cấu tạo và hoocmon của tuyến giáp.

===== Hết =====





















	ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN SINH HỌC 8

	Câu 1:  (2.0 điểm) 

	Cơ quan phân tích gồm những bộ phận nào? Chúng có chức năng gì?
- Cơ quan phân tích gồm:
   + Cơ quan thụ cảm/
   + Dây thần kinh (dẫn truyền hướng tâm)/
   + Bộ phận kích thích ở trung ương (nằm ở vỏ não)/
- Cơ quan phân tích giúp cơ thể nhận biết tác động của môi trường xung quanh/
	4 x 0.5
= 2 điểm

	Câu 2:  (2.5 điểm) 
	Cận thị là gì? Nêu nguyên nhân và cách khắc phục:
- Cận thị là tật mà mắt chỉ có khả năng nhìn gần./
- Nguyên nhân:
+ Bẩm sinh: Cầu mắt dài/
+ Do không giữ đúng khoảng cách khi đọc sách (đọc gần)/ => thể thuỷ tinh quá phồng./
- Khắc phục:
Đeo kính mặt lõm (kính phân kỳ - kính cận)./
	5 x 0.5
= 2.5 điểm

	Câu 3:  (2.5 điểm) 

	Nêu biện pháp vệ sinh tai:
- Thường xuyên vệ sinh tai, giữ gìn tai sạch sẽ/
- Không dùng vật nhọn để ngoáy tai/
- Giữ vệ sinh mũi, họng đề phòng bệnh cho tai./
- Tránh làm việc ở những nơi quá ồn hoặc tiếng động mạnh/
- Hạn chế dùng thuốc kháng sinh dễ gây ù tai, điếc tai/
	5 x 0.5
= 2.5 điểm

	Câu 4:  (3.0 điểm) 

	Hãy cho biết vị trí, cấu tạo và hoocmon của tuyến giáp:
- Vị trí: nằm trước sụn giáp của thanh quản/
- Cấu tạo: nang tuyến và tế bào tuyến/
- Hoocmon tuyến giáp là TH (tiroxin) có trong thành phần iot/ có vai trò quan trọng trong quá trình trao đổi chất và chuyển hóa các chất trong tế bào./ Hoocmon canxitonin cùng với hoocmon tuyến cận giáp/ tham gia điều hòa canxi, photpho trong máu./
	6 x 0.5
= 3.0 điểm
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